
Trước đây, dưới chế độ chủ nghĩa xã hội, hệ thống n gân hàng Séc hoạt động theo mô hình ngân hàng một cấp và đóng vai trò là một công cụ kiểm soát tài chính trung ương đối với lĩnh vực sản xuất. Ngân hàng kiểm soát hệ thống tín dụng và thanh toán, đồng thời là nhà cung cấp duy nhất các khoản vay cho nền kinh tế. Việc nhận tiền gửi từ người tiết kiệm và cho các nhà đầu tư vay của các ngân hàng góp phần chia sẻ rủi ro, tăng cường đầu tư, cải thiện việc phân bổ các nguồn lực và do đó kích thích tăng trưởng kinh tế. 

Tuy nhiên, dưới chế độ chủ nghĩa xã hội, hệ thống ngân hàng Séc tồn tại một số nhược điểm như việc hạn chế ngân sách mềm làm khả năng kiểm soát tín dụng yếu kém và làm biến đổi bản chất của các khoản tín dụng; tín dụng đối với tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và nợ xấu là không giới hạn; độc quyền của ngành ngân hàng và không có các nguồn tín dụng thay thế; không có sự chuyên môn hóa trong hoạt động ngân hàng và không kiểm soát được cung tiền; lãi suất thấp và chế độ tỷ giá cố định một cách vô căn cứ. 

Chính vì những nhược điểm trên, cùng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường, Chính phủ Séc đã xác định cải tổ hệ thống ngân hàng là bước đầu tiên cần làm trong cải cách khu vực tài chính. Thời điểm này, Séc có nhiều thuận lợi như: gần như không có nợ nước ngoài, lạm phát thấp, cán cân thương mại dương, ngân sách cân bằng, hệ thống chính trị sẵn sàng tự do hóa nền kinh tế, vị trí địa lý tốt và cấu trúc của nền kinh tế không có tính cạnh tranh.

Nhận biết được thế mạnh đó, Séc tiến hành quá trình chuyển đổi hệ thống ngân hàng từ 1 cấp sang 2 cấp và triển khai 4 chương trình lớn bao gồm: Chương trình hợp nhất lần I và lần II, chương trình ổn định ngân hàng và chương trình tư nhân hóa các ngân hàng lớn. 


Quá trình chuyển đổi hệ thống ngân hàng từ 1 cấp sang 2 cấp 

Năm 1990 hệ thống ngân hàng Séc bắt đầu quá trình chuyển đổi hệ thống ngân hàng từ một cấp sang hai cấp. Thời điểm này, hệ thống ngân hàng Séc đối mặt với những khó khăn cố hữu của quá trình chuyển đổi như thiếu kinh nghiệm quản lý và giám sát ngân hàng thương mại; tính khả thi cũng như sự ổn định của các dự án đầu tư kinh doanh của khối doanh nghiệp trong nền kinh tế chưa chắc chắn; nợ xấu ở mức cao; vốn thấp và quan trọng hơn cả là thiếu một khuôn khổ pháp lý và các quy định điều tiết phù hợp…


Sau khi tách hệ thống ngân hàng thành 2 cấp, nhiệm vụ ban đầu của Séc là cải cách ngân hàng và hình thành thị trường vốn. Trong đó ưu tiên hàng đầu là hình thành một ngân hàng trung ương với mục tiêu chính là giảm thiểu tỷ lệ lạm phát và tối đa hóa GDP. NHTW Séc (CNB) cần nỗ lực lựa chọn chính sách tối ưu để thúc đẩy tăng trưởng GDP mà không làm lạm phát tăng cao. Các chức năng chính của NHTW bao gồm: 
(i)                  Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và là ngân hàng thanh toán bù trừ cho các ngân hàng thương mại;

(ii)                Là Cơ quan ban hành và thi hành các quy định để tăng cường sự ổn định và hiệu quả của hệ thống tài chính; 
(iii)               Kiểm soát cung ứng tiền trong nền kinh tế và nhờ đó kiểm soát lãi suất và điều hành tỷ giá. ……………………………………… 

Mục tiêu ưu tiên trong phát triển một hệ thống ngân hàng thương mại và đầu tư là mang lại hiệu quả trong việc huy động, tiết kiệm và phân bổ vốn đầu tư giữa các khách hàng tiềm năng. Quá trình này được thực hiện từng bước. Một số ngân hàng có thể được thành lập nhằm thực hiện chức năng nhận tiền gửi và cho vay,các ngân hàng này tồn tại dưới hình thức là ngân hàng quốc doanh một thời gian và khi có điều kiện thì tư nhân hóa.

Các ngân hàng lớn của Séc đã thực hiện bước đi đầu tiên trong chương trình cải cách tổng thể là chuyển sang hoạt động dưới hình thức ngân hàng cổ phần vào năm 1992 thông qua việc thực hiện chương trình tư nhân hóa có bảo đảm. Tuy nhiên, sau chương trình này, vai trò quản lý và chi phối của Nhà nước tại các ngân hàng lớn vẫn tiếp tục được duy trì cho đến cuối những năm 90 với tỷ lệ vốn góp chiếm từ 44% đến 50% trong tổng vốn của mỗi ngân hàng.


Đồng thời, để nhanh chóng gia tăng khả năng cạnh tranh trong khu vực ngân hàng, việc cấp giấy phép thành lập các ngân hàng mới đã được nới lỏng vào những năm đầu của thập niên 90 và đến năm 1992 thì thị trường đã được mở cho các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chủ trương của chính sách này đã dẫn đến thực tế là số lượng các ngân hàng tăng lên nhanh chóng vào đầu những năm 90 với 13 ngân hàng được thành lập vào năm 1990; 13 ngân hàng được thành lập vào năm 1991; 17 ngân hàng được thành lập vào năm 1992; 10 ngân hàng được thành lập vào năm 1993 và 4 ngân hàng được thành lập vào năm 1994. Việc gia tăng nhanh chóng này đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho hệ thống tài chính của Séc trong giai đoạn phát triển sau năm 1995.


Chương trình hợp nhất lần I 

Cùng với sự chuyển đổi của các ngân hàng lớn và việc thành lập mới các ngân hàng trong những năm đầu của thập niên 90, để giải quyết nợ xấu và tạo ra những điều kiện cơ bản đảm bảo sự tồn tại của các NHTM sau khi tách ra khỏi hệ thống ngân hàng một cấp cũng như khắc phục những khởi đầu còn nhiều nan giải của các ngân hàng mới, Chương trình cải cách lần thứ nhất với tên gọi là “Chương trình hợp nhất lần I” đã được triển khai. 


Nhiệm vụ trọng tâm của chương trình này là giải quyết nợ xấu kéo dài trước những năm 90 và tăng vốn cho các ngân hàng trong hệ thống. Để thực hiện nhiệm vụ đó, bước đầu tiên được triển khai là thành lập ngân hàng KoB – một ngân hàng chuyên biệt ra đời với chức năng và nhiệm vụ chính là mua lại các khoản nợ xấu. Theo đó, một chuỗi các hoạt động liên quan để thực hiện mục tiêu của chương trình này đã được triển khai, gồm có:


+ Chuyển nợ xấu của các ngân hàng (chủ yếu từ các NHTM lớn) sang KoB;


+ Sử dụng Quỹ tài sản quốc gia (NPF) để xóa sổ các khoản nợ thất thoát;


+ Tăng vốn cho các ngân hàng trong hệ thống và đặc biệt là cho các ngân hàng được tách từ hệ thống ngân hàng một cấp bằng trái phiếu của Chính phủ;

Tổng chi phí để thực hiện chương trình hợp nhất lần I chiếm khoảng 7% GDP của năm 1995, tương đương hơn 100 tỷ CZK (đơn vị tiền tệ của Séc).

Chương trình hợp nhất lần II –củng cố các ngân hàng nhỏ 
Giai đoạn 1994 – 1996,  ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của tín dụng nội địa – khoảng 20% và phần lớn sự gia tăng này được hỗ trợ bởi các dòng vốn nước ngoài. Lúc này các ngân hàng nội địa đóng vai trò quan trọng và chủ động trong việc truyền dẫn các dòng vốn nước ngoài vào nền kinh tế. Thực tế này đã dẫn đến sự tăng trưởng cung tiền vượt mục tiêu điều hành của Ngân hàng quốc gia Séc – CNB trong giai đoạn từ năm 1993 – 1995. Cung tiền tăng mạnh cùng với việc tăng lương, tăng chi tiêu tiêu dùng đã thúc đẩy nhu cầu nội địa. Tuy nhiên, trong bối cảnh tổng cung không được cải thiện cùng với những yếu kém về mặt thể chế lúc đó đã đẩy nền kinh tế rơi vào trạng thái tăng trưởng vượt quá mức tiềm năng, dẫn tới tăng trưởng kinh tế nóng vào năm 1996. Đồng thời, trong giai đoạn này những vấn đề nghiêm trọng của khu vực ngân hàng nhỏ cũng bắt đầu bùng nổ buộc CNB phải thực hiện chương trình hợp nhất lần II.

Ngay từ khi được thành lập mới, các ngân hàng nhỏ đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ vốn đến phương thức quản trị, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh để dành thị phần so với các ngân hàng lớn. Các ngân hàng nhỏ đã triển khai các chiến lược kinh doanh không lành mạnh, bất chấp các rủi ro vượt quá khả năng chịu đựng bằng mọi cách. Hơn nữa, những yếu kém trong công tác quản lý, thanh tra hoạt động ngân hàng và sự thiếu vắng một khuôn khổ pháp lý đồng bộ đã tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận phát triển, vượt ngoài tầm kiểm soát dẫn tới các ngân hàng nhỏ gặp rắc rối chỉ sau một thời gian ngắn được thành lập trong giai đoạn đầu của công cuộc chuyển đổi nền kinh tế.

Chương trình củng cố các ngân hàng nhỏ được CNB chuẩn bị trong năm 1995 và được triển khai vào đầu năm 1996 nhằm ngăn chặn sự đổ vỡ dây chuyền – một hiện tượng có thể xói mòn lòng tin của xã hội đối với hệ thống ngân hàng. Chương trình được thực hiện theo những bước cụ thể sau:

+ Phân loại các ngân hàng nhỏ theo tình trạng tài chính;

+ Áp dụng các nguyên tắc thanh tra, giám sát nghiêm ngặt và các giải pháp cương quyết đối với các ngân hàng có tình trạng tài chính xấu. Trong đó, Thanh tra giám sát ngân hàng có thể áp dụng các biện pháp không nhượng bộ theo quy định trong trường hợp các cổ đông hiện hữu từ chối hoặc không chấp nhận các giải pháp hợp lý hoặc muốn kéo dài tình trạng tài chính yếu kém của mình. Các biện pháp được áp dụng được chia làm 4 nhóm sau :

(i) Giảm vốn và kiểm soát đặc biệt trong trường hợp ngân hàng có khả năng tồn tại;

(ii) Thực hiện mua bán, sáp nhập;

(iii) Tăng vốn thông qua cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư.

(iv) Chấm dứt hoạt động của ngân hàng;

Kết quả là trong 18 ngân hàng nhỏ có tình hình tài chính yếu kém thì có tới 15 ngân hàng phải thực hiện các giải pháp căn bản, trong đó 9 ngân hàng đã bị rút giấy phép hoạt động hoặc chấp nhận giảm trừ phần vốn sở hữu. Số còn lại phải thực hiện các chương trình hợp tác giữa cổ đông cũ và các nhà đầu tư mới để tìm ra giải pháp khắc phục các khoản nợ xấu của ngân hàng. Những biện pháp quyết liệt này có thể đã tạo ra những vết thương trong hệ thống song nó được xem là phương thức sàng lọc hữu hiệu, giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế trong tương lai. Tổng chi phí để thực hiện chương trình này cũng tương đương như chương trình I, khoảng hơn 100 tỷ CZK (đơn vị tiền tệ của Séc).

Chương trình ổn định ngân hàng 
Chương trình củng cố các ngân hàng nhỏ đã đem đến những thay đổi căn bản trong cấu trúc hoạt động của hệ thống ngân hàng, các ngân hàng thật sự yếu kém đã bị loại bỏ ra khỏi hệ thống. Tuy nhiên, chương trình này cũng đã làm suy giảm lòng tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng, các ngân hàng nhỏ phải đối mặt với sự suy giảm nguồn vốn huy động tiết kiệm. Chính vì thế vào tháng 10/1996, Chính phủ đã quyết định thông qua chương trình “ổn định hệ thống ngân hàng” những giải pháp mang tính hệ thống nhằm tăng cường hơn nữa sự ổn định của khu vực ngân hàng.

Chương trình này được thiết kế với nhiệm vụ chính yếu là mua lại các khoản phải thu không có khả năng thanh toán từ các ngân hàng theo giá trị danh nghĩa, tối đa ở mức 110% vốn ngân hàng. Hoạt động này được đưa ra trên cơ sở các khoản thu từ tài sản mà ngân hàng có nghĩa vụ tạo ra để tích lũy trả lại cho Chính phủ sau 7 năm. Tuy nhiên, chương trình này đã không thành công khi trong 6 ngân hàng tham gia vào chương trình chỉ có 1 ngân hàng hợp nhất thành công, 5 ngân hàng còn lại phải đóng cửa vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn hoạt động. Chi phí thực hiện chương trình này khoảng 15 tỷ CZK.

Sau năm 1996, những diễn biến không mấy tích cực của kinh tế vĩ mô như bong bong tài sản, việc giảm giá của đồng bản tệ, lạm phát và kỳ vọng lạm phát cao, sức cung hàng hóa không được cải thiện, chính sách tiền tệ thắt chặt, kinh tế trượt vào suy thoái đã tiếp tục có ảnh hưởng xấu đến khu vực ngân hàng. Tình hình ngày càng xấu đi của các chủ nợ đã làm suy yếu kết quả hoạt động và chất lượng tài sản trong các ngân hàng. Theo đó, trong giai đoạn 1999 – 2002, tăng trưởng tín dụng đã suy giảm mạnh và lãi suất thực tế được áp dụng cho các khoản vay là rất cao. Hoạt động tín dụng trong giai đoạn này có lúc rơi vào trạng thái đóng băng hay đứt đoạn (credit crunch), cản trở và làm chậm lại quá trình hồi phục của nền kinh tế, làm suy giảm đáng kể hiệu quả của cơ chế chuyển đổi chính sách tiền tệ của CNB. Trong thời gian này, các ngân hàng lớn trong hệ thống là những chủ thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính vì vậy mà Chính phủ đã phải bỏ ra 76 tỷ CZK để trợ vốn và làm sạch bảng cân đối cho hai ngân hàng mà Nhà nước chiếm cổ phần chi phối mặc dù khoản chi này nằm ngoài kế hoạch. Những giải pháp khẩn cấp này đã tạm thời cứu được các ngân hàng và duy trì được những bước cải cách đã thực hiện trước đó.

Chương trình tư nhân hóa các ngân hàng lớn 
Tư nhân hóa các ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng trong suốt giai đoạn chuyển đổi kinh tế của Séc. Tuy nhiên, sức ép của các đảng phái trong liên minh chính phủ, đặc biệt là những quan điểm đối lập của phe cánh tả đã làm trì hoãn các bước đi mang tính quyết định để thực hiện nhiệm vụ này trong khoảng thời gian đầu của những năm 90. Vì vậy, kết quả tư nhân hóa trong thời gian đầu của quá trình chuyển đổi đã không được như mong đợi: chất lượng quản lý và quản trị trong hoạt động ngân hàng không được cải thiện, quyền sở hữu không được minh bạch và phần lớn vẫn được kiểm soát một cách không hiệu quả bởi Nhà nước. Chính vì thế, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất lợi vào cuối những năm 90, tính hiệu quả, khả năng sinh lời và cạnh tranh của khu vực ngân hàng đã thực sự bị suy yếu. Thực tế đó đòi hỏi cần phải nhanh chóng tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược để cải thiện, nâng cao tính ổn định của khu vực ngân hàng trong tương lai.

Vì vậy, chương trình tư nhân hóa các ngân hàng lớn đã được khởi động vào năm 1998 với sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài và cơ bản kết thúc vào năm 2001 với tổng chi phí khoảng 100 tỷ CZK. Nhờ chương trình tư nhân hóa này, cùng với sự tăng tốc của nền kinh tế vào năm 2000, nợ xấu trong khu vực ngân hàng đã giảm mạnh từ mức trên 25% vào những năm 90 xuống còn xấp xỉ 5% vào năm 2004. Sau năm 2005, khu vực ngân hàng của Séc đã hồi phục một cách nhanh chóng và tiếp tục thực hiện các bước tái cơ cấu xa hơn theo mô hình phát triển mà không cần đến những can thiệp trực tiếp của Chính phủ.  

Danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào quá trình tư nhân hóa 
	Năm 
	Các ngân hàng nội địa 
	Các nhà đầu tư nước ngoài 
	Tỷ trọng đầu tư 

	1998
	Ngân hàng đầu tư
	Nomura International
	36%

	1998
	Ngân hàng nông nghiệp
	GeneraleElictric Capital
	Mua lại phần lớn

	1999
	CSOB
	Belgium Kredit bank
	66%

	2000
	Ceskaspani
	Erste Bank Sperkessen
	52%

	2001
	Komercni bank
	Societe Gênrale
	Phần vốn nhà nước còn lại


 Tóm lại, sau hơn 15 năm cải tổ, các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước, vốn thấp, kinh nghiệm cũng như trình độ quản lý yếu kém đã hoàn toàn chuyển sang hình thức sở hữu nước ngoài, khả năng cạnh tranh và sự lành mạnh của hệ thống đã được thiết lập một cách phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu của nền kinh tế sau giai đoạn chuyển đổi và phù hợp với các tiêu chuẩn của liên minh Châu Âu.

NCTH ( Nguồn : CNB cung cấp ) 
  

